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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Rui, ngày 24 tháng 3 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

V/v công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5  

sử dụng tại trường TH&THCS Đồng Rui  

từ năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT); 

Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT quy định việc 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ GDĐT: Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 

09/02/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 phê duyệt Danh mục 

sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết 

định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt danh  ục 

SGK  ớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT 

ngày 21/11/2019 về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 về việc Phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 về việc phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 756/QĐ-

BGDĐT ngày 18/3/2020 về việc Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 

về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 584/QĐ-

BGDĐT ngày 28/02/2022 về việc phê duyệt danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp 3 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; cứ Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 

21/12/2022 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt SGK lớp 4 sử dụng trong cơ sở GDPT; 

Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt SGK 

lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 506/QĐ-BGDĐT về việc 

phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 về việc 

Phê duyệt danh mục SGK các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và SGK môn Tiếng 

Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 

392/QĐ-BGDĐT ngày 26/ 01/2024 về việc Phê duyệt danh mục SGK các môn học, 

hoạt động giáo dục lớp 5 và SGK các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông. Căn cứ Quyết định số 4071/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2024 về việc phê 

duyệt SGK cấp tiểu học sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định các quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh: Quyết định số 
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1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 

1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 

854/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 

758/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Quảng Ninh 

ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 15/5/2024  về việc phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp lớp 3, sách giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 Căn cứ vào kết quả đề xuất lựa chọn SGK của Hội đồng lựa chọn SGK 

nhà trường, trường TH&THCS Đồng Rui thông báo danh mục sách giáo khoa 

lớp 1,2,3,4,5 nhà trường lựa chọn sử dụng từ nă  học 2025-2026 như sau: 

           I   Ớ  1: 

1. Tiếng Việt: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống- NXB GD Việt 

Nam 

2. Toán: Bộ sách Cánh Diều – NXB Đại học Sư phạ  

3  Tự nhiên và    hội: Bộ sách Cánh Diều – NXB Đại học Sư phạ  

4  Đạo Đức: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống- NXB GD Việt Nam 

5. Giáo dục thể chất: Bộ sách Cánh Diều – NXB Đại học Sư phạ  

6. Âm nhạc – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống- NXB GD Việt 

Nam 

7  M  thu t- Bộ sách Cánh Diều – NXB Đại học Sư phạ  
8  Hoạt động trải nghiệm – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

II   Ớ  2: 

1. Tiếng Việt: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống- NXB GD Việt 

Nam 

2. Toán: Bộ sách Cánh Diều – NXB Đại học Sư phạ  

3  Tự nhiên và    hội: Bộ sách Cánh Diều – NXB Đại học Sư phạ  

4  Đạo Đức: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống- NXB GD Việt Nam 

5. Giáo dục thể chất: Bộ sách Cánh Diều – NXB Đại học Sư phạ  
6. Âm nhạc – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống- NXB GD Việt 

Nam 

7  M  thu t- Bộ sách Cánh Diều – NXB Đại học Sư phạ  

8  Hoạt động trải nghiệ  – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống  

III   Ớ  3: 

        1. Môn Tiếng Việt: Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) - Bộ sách 

Kết nối tri thức với cuộc sống – Nhà XB Giáo dục. 
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        2. Môn Toán: Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên) – Bộ sách Cánh 

Diều- N B Đại học Sư phạ   

3. Môn Đạo đức: Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) - Bộ sách 

Kết nối tri thức với cuộc sống – Nhà XBGD Việt Nam. 

4. Môn Khoa học: Tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên) – Bộ sách Cánh 

Diều – N B Đại học Sư phạ   

5. Môn Giáo dục thể chất: Tác giả: Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên) – 

Bộ sách Cánh Diều – N B Đại học Sư phạ   

6  Môn    Nhạc: Tác giả: Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên) - Bộ 

sách Kết nối tri thức với cuộc sống – NXB Giáo dục Việt Nam. 

7  Môn M  thu t: Tác giả: Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên) – Bộ sách 

Cánh Diều – N B Đại học Sư phạ   

8  Môn Hoạt động trải nghiệm: Tác giả: Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên) - 

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống – NXB Giáo dục Việt Nam. 

9. Môn Tin học: Tác giả: Hồ S  Đà  (Tổng Chủ biên) – Bộ sách Cánh 

Diều- N B Đại học Sư phạ   

10. Môn Công nghệ: Tác giả: Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên) – Bộ 

sách Cánh Diều – N B Đại học Sư phạ  T  Hồ Chí Minh. 

11. Môn Tiếng Anh: Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên). 

IV. LỚP 4: 

1. Môn Tiếng Việt: Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) - Bộ sách 

Kết nối tri thức với cuộc sống. 

2. Môn Toán: Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên) – Bộ sách Cánh 

Diều 

3  Môn Đạo đức : Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) - Bộ sách 

Kết nối tri thức với cuộc sống. 

4. Môn Khoa học: Tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên) – Bộ sách Cánh 

Diều. 

5. Môn Giáo dục thể chất: Tác giả: Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên) – 

Bộ sách Cánh Diều. 

6. Môn Âm Nhạc: Tác giả: Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên) - Bộ 

sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 

 7  Môn M  thu t: Tác giả: Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên) – Bộ sách 

Cánh Diều. 

8. Môn Hoạt động trải nghiệm: Tác giả: Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên) - 

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 
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9. Môn Tin học: Tác giả: Hồ S  Đà  (Tổng Chủ biên) – Bộ sách Cánh Diều. 

10. Môn Công nghệ: Tác giả: Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên) – Bộ 

sách Cánh Diều. 

11. Môn Tiếng Anh: Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên). 

12. Môn Sử-Địa: Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Ninh Thị Hạnh (Tổng chủ 

biên) - Bộ sách Cánh diều. 

V. LỚP 5: 

1. Môn Tiếng Việt: Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) - Bộ sách 

Kết nối tri thức với cuộc sống. 

2. Môn Toán: Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên) – Bộ sách Cánh Diều 

3. Môn Khoa học: Tác giả: Bùi  hương Nga (Tổng Chủ biên) – Bộ sách Cánh 

Diều. 

4. Môn Lịch Sử - Địa Lí: Tác giả: Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên) - Bộ 

sách Cánh diều 

5  Môn Đạo đức : Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) - Bộ sách 

Kết nối tri thức với cuộc sống. 

6. Môn Hoạt động trải nghiệm: Tác giả: Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên) - 

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 

7. Môn Công nghệ: Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên) – Bộ 

sách Cánh Diều. 

8. Môn Tin học: Tác giả: Hồ S  Đà  (Tổng Chủ biên) – Bộ sách Cánh Diều. 

9  Môn M  thu t: Tác giả: Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên) – Bộ sách 

Cánh Diều. 

10. Môn Giáo dục thể chất: Tác giả: Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên) – 

Bộ sách Cánh Diều. 

11. Môn Tiếng Anh: Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) (Global 

Success) 

12. Môn Âm Nhạc: Tác giả: Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên) - Bộ 

sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nịnh Văn Yên 
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